
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
(Từ 14/12/2022 đến ngày 02/11/2023)

Thống kê vào lúc 02/11/2023 10:20:50

STT Số hồ sơ Tên thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Nội dung yêu cầu giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Ngày kết thúc xử lý Chủ hồ sơ Số điện thoại Cán bộ xử lý hiện tạiTrạng thái hồ sơ
1 000.03.63.H48-

221216-0009
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

16/12/2022 09:45:51 19/12/2022 09:45:00 16/12/2022 09:47:48 HỒ THỊ THỦY 0976607267 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
2 000.03.63.H48-

221219-0033
Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) Đăng ký khai sinh 19/12/2022 15:15:27 20/12/2022 07:55:00 19/12/2022 15:18:18 LÊ ANH THAO 0337413829 Tôn Long Thục Đã trả kết quả

3 000.03.63.H48-
221221-0015

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ
nghèo, HCN

21/12/2022 15:37:56 31/01/2023 07:00:00 25/12/2022 17:52:43 HỒ HOÀNG
MINH

0984884442 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
4 000.03.63.H48-

221221-0017
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ
nghèo, HCN

21/12/2022 15:49:02 31/01/2023 07:00:00 25/12/2022 17:52:43 HỒ THIÊN PHÚC 0984884442 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
5 000.03.63.H48-

221221-0018
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) đơn thân nghèo đang nuôi 1 còn nhỏ
Trương Minh Tú

21/12/2022 15:55:18 31/01/2023 07:00:00 25/12/2022 17:52:43 HỒ THỊ DIÊN 0984884442 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
6 000.03.63.H48-

221227-0003
Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) đăng ký khai sinh 27/12/2022 09:46:13 27/12/2022 14:26:00 27/12/2022 09:49:08 HỒ VĂN KU 0896514759 Tôn Long Thục Đã trả kết quả

7 000.03.63.H48-
230104-0005

Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) Đăng ký khai sinh 04/01/2023 09:44:49 04/01/2023 14:24:00 04/01/2023 13:45:05 HỒ VĂN BẢY 0862896306 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
8 000.03.63.H48-

230104-0007
Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) đăng ký khai sinh 04/01/2023 09:59:17 04/01/2023 14:39:00 04/01/2023 13:45:05 ĐINH VĂN

TRÔN
0386087720 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

9 000.03.63.H48-
230110-0013

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân

Lĩnh vực hộ tich (XP) Xác nhận tình trạng hôn nhân 10/01/2023 14:49:18 13/01/2023 14:49:00 10/01/2023 14:51:22 HỒ THỊ THUỶ 0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
10 000.03.63.H48-

230111-0006
Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) đăng ký khai sinh 11/01/2023 09:36:22 11/01/2023 14:16:00 11/01/2023 09:41:17 HỒ VĂN TUẤN 0911558851 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

11 000.03.63.H48-
230130-0014

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân

Lĩnh vực hộ tich (XP) Xác nhận tình trạng hôn nhân 30/01/2023 10:19:54 02/02/2023 10:19:00 30/01/2023 10:22:57 HỒ THỊ MAI LY 0868463817 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
12 000.03.63.H48-

230202-0006
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

02/02/2023 09:05:11 03/02/2023 09:05:00 02/02/2023 09:36:08 TRƯƠNG VĂN
THÂN

0967919627 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
13 000.03.63.H48-

230202-0010
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

02/02/2023 09:18:49 03/02/2023 09:18:00 02/02/2023 09:36:08 HỒ THỊ XUÂN
NGA

0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
14 000.03.63.H48-

230202-0012
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

02/02/2023 09:24:49 03/02/2023 09:24:00 02/02/2023 09:36:08 CHU THỊ KIM
THUÝ

0915910267 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
15 000.03.63.H48-

230209-0015
Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) ĐĂNG KÝ KHAI SINH 09/02/2023 14:05:10 10/02/2023 07:00:00 09/02/2023 14:08:04 HỒ THỊ HUYỀN 0336564562 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

16 000.03.63.H48-
230209-0019

Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) đăng ký khai sinh 09/02/2023 14:37:31 10/02/2023 07:17:00 09/02/2023 14:43:41 ĐINH VĂN
DƯƠNG

0395447891 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
17 000.03.63.H48-

230220-0002
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

20/02/2023 08:19:54 21/02/2023 08:19:00 20/02/2023 09:07:30 HỒ VĂN TRÌNH 0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
18 000.03.63.H48-

230220-0003
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

20/02/2023 08:24:28 21/02/2023 08:24:00 20/02/2023 09:07:30 HỒ THỊ
THƯƠNG

0898244395 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
19 000.03.63.H48-

230220-0005
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

20/02/2023 08:26:25 21/02/2023 08:26:00 20/02/2023 09:07:30 HỒ VĂN BẢO 0336564562 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
20 000.03.63.H48-

230220-0008
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

20/02/2023 08:41:57 21/02/2023 08:41:00 20/02/2023 09:07:30 HỒ VĂN HOÀI 0395447891 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
21 000.03.63.H48-

230220-0009
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ
nghèo, HCN

20/02/2023 08:44:37 22/03/2023 08:44:00 23/02/2023 08:20:58 HỒ ÁI NY 0984884442 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
22 000.03.63.H48-

230220-0010
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

20/02/2023 08:48:01 21/02/2023 08:48:00 20/02/2023 09:07:30 ĐINH VĂN BẢO 0868045359 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
23 000.03.63.H48-

230220-0012
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

20/02/2023 08:52:43 21/02/2023 08:52:00 20/02/2023 09:07:30 ĐINH THỊ VIẾT 0395447891 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
24 000.03.63.H48-

230220-0014
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ
nghèo, HCN

20/02/2023 08:55:02 22/03/2023 08:55:00 23/02/2023 08:20:58 HỒ THANH
PHÚC

0984884442 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
25 000.03.63.H48-

230220-0017
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

20/02/2023 08:56:17 21/02/2023 08:56:00 20/02/2023 09:07:30 HỒ THỊ NGỌC
ĐIỆP

0868045359 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
26 000.03.63.H48-

230220-0018
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ
nghèo, HCN

20/02/2023 08:57:27 22/03/2023 08:57:00 23/02/2023 08:20:58 HỒ HẢI ĐĂNG 0984884442 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
27 000.03.63.H48-

230220-0021
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ
nghèo, HCN

20/02/2023 08:59:56 22/03/2023 08:59:00 23/02/2023 08:20:58 HỒ THỊ BÍCH
TRÂM

0984884442 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
28 000.03.63.H48-

230220-0022
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Người cao tuổi từ đủ 75 đến 80 tuổi
diện hộ nghèo, hộ cận nghèo

20/02/2023 09:04:45 22/03/2023 09:04:00 23/02/2023 08:20:58 HỒ THỊ LỆ 0392690700 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
29 000.03.63.H48-

230220-0040
Thủ tục đăng ký kết hôn Lĩnh vực hộ tich (XP) đăng ký kết hôn 20/02/2023 09:38:40 21/02/2023 09:38:00 20/02/2023 09:46:25 HỒ TRUNG

TOÀN
0374123404 Hồ Văn Huynh Đã trả kết quả

30 000.03.63.H48-
230220-0078

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

20/02/2023 15:30:14 22/02/2023 07:00:00 20/02/2023 15:46:49 HỒ THỊ TÂM 0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
31 000.03.63.H48-

230220-0083
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

20/02/2023 15:35:50 22/02/2023 07:00:00 20/02/2023 15:46:49 HỒ THỊ NHIỄN 0911558851 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
32 000.03.63.H48-

230220-0085
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

20/02/2023 15:39:13 22/02/2023 07:00:00 20/02/2023 15:46:49 HỒ THỊ HƯƠNG 0911558851 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
33 000.03.63.H48-

230221-0115
Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) đăng ký khai sinh 21/02/2023 15:08:14 23/02/2023 07:00:00 21/02/2023 15:11:52 ĐINH THỊ HOÀI 0862306746 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

34 000.03.63.H48-
230228-0012

Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) đăng ký khai sinh 28/02/2023 09:08:09 01/03/2023 09:08:00 28/02/2023 09:14:55 HỒ VĂN BÌNH 0862297753 Hồ Văn Huynh Đã trả kết quả
35 000.03.63.H48-

230301-0187
Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) đăng ký khai sinh 01/03/2023 15:29:36 03/03/2023 07:00:00 01/03/2023 15:32:23 HỒ THỊ VY 0356243295 Hồ Văn Huynh Đã trả kết quả

36 000.03.63.H48-
230302-0050

Thủ tục đăng ký kết hôn Lĩnh vực hộ tich (XP) đăng ký kết hôn 02/03/2023 09:54:46 03/03/2023 09:54:00 02/03/2023 09:59:40 TRẦN THANH
TÀI

0327713674 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
37 000.03.63.H48-

230308-0024
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 13:51:32 09/03/2023 13:51:00 08/03/2023 13:58:22 HỒ VĂN BIÊN 0976607267 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
38 000.03.63.H48-

230308-0025
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 13:52:14 09/03/2023 13:52:00 08/03/2023 13:58:22 HỒ THANH
TÙNG

0378025061 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
39 000.03.63.H48-

230308-0026
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 13:52:53 09/03/2023 13:52:00 08/03/2023 13:58:22 HỒ VĂN TRI 0378721223 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
40 000.03.63.H48-

230308-0027
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 13:54:00 09/03/2023 13:54:00 08/03/2023 13:58:22 HỒ VĂN TRIỀU 0383872169 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
41 000.03.63.H48-

230308-0028
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 13:54:31 09/03/2023 13:54:00 08/03/2023 13:58:22 HỒ VĂN NGỌC 0976607267 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
42 000.03.63.H48-

230308-0029
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 13:55:09 09/03/2023 13:55:00 08/03/2023 13:58:22 HỒ THỊ LAN 0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
43 000.03.63.H48-

230308-0030
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 13:55:47 09/03/2023 13:55:00 08/03/2023 13:58:22 HỒ VĂN LÝ 0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
44 000.03.63.H48-

230308-0031
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 13:56:25 09/03/2023 13:56:00 08/03/2023 13:58:22 HỒ THỊ NHI 0337539246 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
45 000.03.63.H48-

230308-0033
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:01:22 09/03/2023 14:01:00 08/03/2023 14:08:36 HỒ THỊ VÂN 0337539246 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
46 000.03.63.H48-

230308-0034
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:02:30 09/03/2023 14:02:00 08/03/2023 14:08:37 HỒ VĂN DIÊN 0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
47 000.03.63.H48-

230308-0035
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:03:11 09/03/2023 14:03:00 08/03/2023 14:08:36 HỒ THỊ THA 0378025061 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
48 000.03.63.H48-

230308-0036
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:03:42 09/03/2023 14:03:00 08/03/2023 14:08:37 HỒ THANH
KIỆT

0976607267 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
49 000.03.63.H48-

230308-0037
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:04:21 09/03/2023 14:04:00 08/03/2023 14:08:36 HỒ THỊ THÌN 0337539246 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
50 000.03.63.H48-

230308-0038
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:05:10 09/03/2023 14:05:00 08/03/2023 14:08:36 HỒ THỊ THANH 0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
51 000.03.63.H48-

230308-0039
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:05:45 09/03/2023 14:05:00 08/03/2023 14:08:37 HỒ THỊ LAVAN 0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
52 000.03.63.H48-

230308-0040
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:06:21 09/03/2023 14:06:00 08/03/2023 14:08:36 HỒ THANH TÍN 0383872169 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
53 000.03.63.H48-

230308-0041
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:06:56 09/03/2023 14:06:00 08/03/2023 14:08:37 HỒ THỊ HOA 0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
54 000.03.63.H48-

230308-0044
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:17:00 09/03/2023 14:17:00 08/03/2023 14:26:10 HỒ VĂN VŨ 0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
55 000.03.63.H48-

230308-0045
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:17:35 09/03/2023 14:17:00 08/03/2023 14:26:11 HỒ THỊ THỦY 0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
56 000.03.63.H48-

230308-0046
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:18:09 09/03/2023 14:18:00 08/03/2023 14:26:10 HỒ THỊ HỒNG 0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
57 000.03.63.H48-

230308-0047
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:18:45 09/03/2023 14:18:00 08/03/2023 14:26:10 HỒ VĂN TUẤN 0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
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58 000.03.63.H48-
230308-0048

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:19:15 09/03/2023 14:19:00 08/03/2023 14:26:10 HỒ THỊ KIỀU 0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
59 000.03.63.H48-

230308-0049
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:19:50 09/03/2023 14:19:00 08/03/2023 14:26:11 HỒ VĂN CHÂU 0976607267 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
60 000.03.63.H48-

230308-0050
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:20:20 09/03/2023 14:20:00 08/03/2023 14:26:10 HỒ VĂN HẠNH 0337539246 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
61 000.03.63.H48-

230308-0051
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:21:07 09/03/2023 14:21:00 08/03/2023 14:26:11 HỒ VĂN BẢO 0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
62 000.03.63.H48-

230308-0052
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:21:38 09/03/2023 14:21:00 08/03/2023 14:26:11 HỒ QUANG
TIẾN

0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
63 000.03.63.H48-

230308-0053
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:22:12 09/03/2023 14:22:00 08/03/2023 14:26:11 HỒ VĂN TRÚC 0976607267 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
64 000.03.63.H48-

230308-0054
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:22:45 09/03/2023 14:22:00 08/03/2023 14:26:11 HỒ TUẤN NHẬT 0378025061 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
65 000.03.63.H48-

230308-0056
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:23:20 09/03/2023 14:23:00 08/03/2023 14:26:11 TRƯƠNG CÔNG
TRÀ

0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
66 000.03.63.H48-

230308-0057
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:23:50 09/03/2023 14:23:00 08/03/2023 14:26:11 HỒ VĂN BANH 0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
67 000.03.63.H48-

230308-0059
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:27:45 09/03/2023 14:27:00 08/03/2023 14:36:28 HỒ VĂN TÌNH 0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
68 000.03.63.H48-

230308-0060
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:28:30 09/03/2023 14:28:00 08/03/2023 14:36:28 HỒ THỊ HỒNG 0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
69 000.03.63.H48-

230308-0061
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:29:01 09/03/2023 14:29:00 08/03/2023 14:36:28 HỒ VĂN LÂN 0976607267 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
70 000.03.63.H48-

230308-0062
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:29:37 09/03/2023 14:29:00 08/03/2023 14:36:28 HỒ THỊ
NGUYỆT

0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
71 000.03.63.H48-

230308-0064
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:30:07 09/03/2023 14:30:00 08/03/2023 14:36:28 HỒ VĂN THÁI 0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
72 000.03.63.H48-

230308-0065
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:30:35 09/03/2023 14:30:00 08/03/2023 14:36:28 HỒ VĂN VIỆT 0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
73 000.03.63.H48-

230308-0066
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:31:05 09/03/2023 14:31:00 08/03/2023 14:36:29 HỒ THỊ NHUNG 0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
74 000.03.63.H48-

230308-0067
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:31:40 09/03/2023 14:31:00 08/03/2023 14:36:29 HỒ THANH
MINH PHƯƠNG

0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
75 000.03.63.H48-

230308-0068
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:32:16 09/03/2023 14:32:00 08/03/2023 14:36:29 HỒ THỊ
PHƯỢNG

0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
76 000.03.63.H48-

230308-0069
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:32:58 09/03/2023 14:32:00 08/03/2023 14:36:29 HỒ THANH
TÙNG

0378025061 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
77 000.03.63.H48-

230308-0070
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:33:47 09/03/2023 14:33:00 08/03/2023 14:44:48 HỒ THỊ NHỊ 0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
78 000.03.63.H48-

230308-0071
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:34:22 09/03/2023 14:34:00 08/03/2023 14:44:48 HỒ THỊ TÂM 0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
79 000.03.63.H48-

230308-0072
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:34:51 09/03/2023 14:34:00 08/03/2023 14:44:48 HỒ HỒNG THÁI 0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
80 000.03.63.H48-

230308-0073
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:38:55 09/03/2023 14:38:00 08/03/2023 14:44:48 HỒ THỊ THANH
TÂM

0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
81 000.03.63.H48-

230308-0074
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:39:31 09/03/2023 14:39:00 08/03/2023 14:44:48 HỒ THỊ
THƯƠNG

0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
82 000.03.63.H48-

230308-0075
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:41:38 09/03/2023 14:41:00 08/03/2023 14:44:48 HỒ THỊ TUYẾT 0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
83 000.03.63.H48-

230308-0076
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:42:39 09/03/2023 14:42:00 08/03/2023 14:44:48 HỒ VĂN CHÍNH 0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
84 000.03.63.H48-

230308-0077
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

08/03/2023 14:43:15 09/03/2023 14:43:00 08/03/2023 14:44:48 HỒ VĂN NAM 0 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
85 000.03.63.H48-

230309-0021
Thủ tục đăng ký khai tử Lĩnh vực hộ tich (XP) Đăng ký khai tử 09/03/2023 13:42:32 10/03/2023 13:42:00 09/03/2023 13:44:20 HỒ THỊ NGA 0386324594 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

86 000.03.63.H48-
230314-0003

Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) ĐĂNG KÝ KHAI SINH 14/03/2023 08:43:41 15/03/2023 08:43:00 14/03/2023 08:46:20 TRẦN THANH
TÀI

0327713674 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
87 000.03.63.H48-

230315-0002
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

15/03/2023 08:27:35 16/03/2023 08:27:00 15/03/2023 08:40:57 TÔN LONG
THỤC

0976607267 Tôn Long Thục Đã trả kết quả
88 000.03.63.H48-

230316-0007
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

16/03/2023 08:46:53 17/03/2023 08:46:00 16/03/2023 09:39:44 NGUYỄN THỊ
THÂN

0327713674 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
89 000.03.63.H48-

230316-0014
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy
tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và trường hợp người
yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể
điểm chỉ được)

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực chữ ký trong các
giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả
trường hợp chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu chứng thực
không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

16/03/2023 09:08:34 17/03/2023 09:08:00 16/03/2023 09:40:01 ĐINH VĂN SỮA 0866076752 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
90 000.03.63.H48-

230320-0025
Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối
tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội
thường xuyên tại cộng đồng)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho
đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ
giúp xã hội thường xuyên tại cộng
đồng)

20/03/2023 10:07:22 23/03/2023 10:07:00 23/03/2023 15:54:17 HỒ VĂN ÔN 0355611928 Nguyễn Minh Vũ Đã trả kết quả
91 000.03.63.H48-

230320-0036
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh trợ cấp
xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội đơn thân nuôi
con nhỏ

20/03/2023 10:22:07 19/04/2023 10:22:00 29/03/2023 11:18:14 HÀ THỊ THANH
GIANG

0927554522 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
92 000.03.63.H48-

230320-0039
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Thủ tục thực hiện, thôi hưởng trợ cấp
xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội NCT từ đủ 80
tuổi trở lên

20/03/2023 10:32:43 19/04/2023 10:32:00 29/03/2023 11:18:14 HỒ VĂN ÔN 0355611928 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
93 000.03.63.H48-

230320-0040
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Thủ tục thực hiện, thôi hưởng trợ cấp
xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội Đơn thân nay đã
có chồng

20/03/2023 10:36:22 19/04/2023 10:36:00 29/03/2023 11:18:14 HỒ THỊ ÚT 0984884442 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
94 000.03.63.H48-

230320-0043
Thủ tục đăng ký kết hôn Lĩnh vực hộ tich (XP) ĐĂNG KÝ KẾT HÔN 20/03/2023 10:47:40 21/03/2023 10:47:00 20/03/2023 10:51:10 HỒ THỊ TRIỆU

VĨ
0399467905 Hồ Văn Huynh Đã trả kết quả

95 000.03.63.H48-
230320-0044

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ
nghèo, HCN

20/03/2023 10:49:02 19/04/2023 10:49:00 29/03/2023 11:18:14 HỒ THANH
NGUYỄN

0984884442 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
96 000.03.63.H48-

230320-0045
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ
nghèo, HCN

20/03/2023 10:52:04 19/04/2023 10:52:00 29/03/2023 11:18:14 HỒ THỊ THỦY
NƯƠNG

0984884442 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
97 000.03.63.H48-

230320-0046
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ
nghèo, HCN

20/03/2023 10:55:09 19/04/2023 10:55:00 29/03/2023 11:18:14 HỒ THỊ THỦY
TIÊN

0984884442 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
98 000.03.63.H48-

230320-0054
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ
nghèo, HCN

20/03/2023 13:28:18 19/04/2023 13:30:00 29/03/2023 11:18:14 HỒ THỊ KIM
KHUÊ

0984884442 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
99 000.03.63.H48-

230320-0055
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ
nghèo, HCN

20/03/2023 13:30:19 19/04/2023 13:30:00 29/03/2023 11:18:14 HỒ PHƯƠNG
TUỆ

0984884442 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
100 000.03.63.H48-

230320-0056
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ
nghèo, HCN

20/03/2023 13:33:00 19/04/2023 13:33:00 29/03/2023 13:25:13 VÕ THIỆN
NHÂN

0984884442 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
101 000.03.63.H48-

230320-0057
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Đơn thân nghèo đang nuôi 01 con nhỏ
( HỒ THỊ THỦY TIÊN, sinh năm
15/12/2022)

20/03/2023 13:36:19 19/04/2023 13:36:00 29/03/2023 13:25:13 HỒ THỊ TRÀ MY 0984884442 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
102 000.03.63.H48-

230323-0107
Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) ĐĂNG KÝ KHAI SINH 23/03/2023 15:32:21 27/03/2023 07:00:00 23/03/2023 15:56:09 HỒ VĂN TĨNH 0963409085 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

103 000.03.63.H48-
230323-0110

Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) ĐĂNG  KÝ KHAI SINH 23/03/2023 15:31:31 27/03/2023 07:00:00 23/03/2023 15:56:56 HỒ VĂN TĨNH 0963409085 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
104 000.03.63.H48-

230327-0009
Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) đăng ký khai sinh 27/03/2023 09:03:06 28/03/2023 09:03:00 27/03/2023 09:04:55 ĐINH THỊ TRÀ 0396427713 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

105 000.03.63.H48-
230328-0059

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

28/03/2023 14:29:41 29/03/2023 14:29:00 28/03/2023 15:14:07 HỒ VĂN BÌNH 0336564562 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
106 000.03.63.H48-

230328-0064
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

28/03/2023 14:36:50 29/03/2023 14:36:00 28/03/2023 15:14:07 HỒ THỊ HỒNG 0395447891 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
107 000.03.63.H48-

230328-0067
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

28/03/2023 14:44:48 29/03/2023 14:44:00 28/03/2023 15:14:07 HỒ THỊ THÌN 0395292576 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
108 000.03.63.H48-

230328-0068
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

28/03/2023 14:46:14 29/03/2023 14:46:00 28/03/2023 15:14:07 HỒ THI CHUNG 0963409085 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
109 000.03.63.H48-

230328-0069
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

28/03/2023 14:58:23 29/03/2023 14:58:00 28/03/2023 15:14:07 HỒ VĂN TĨNH 0963409085 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
110 000.03.63.H48-

230328-0070
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

28/03/2023 15:01:31 30/03/2023 07:00:00 28/03/2023 15:14:07 ĐINH THỊ TRÀ 0395447891 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
111 000.03.63.H48-

230329-0009
Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) đăng ký khai sinh 29/03/2023 08:56:25 30/03/2023 08:56:00 29/03/2023 09:15:58 HỒ VĂN DIÊN 00348260623 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

112 000.03.63.H48-
230331-0010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

31/03/2023 08:34:18 03/04/2023 08:34:00 31/03/2023 09:00:27 HỒ THỊ THỦY 0983106082 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
113 000.03.63.H48-

230331-0013
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

31/03/2023 08:36:30 03/04/2023 08:36:00 31/03/2023 09:00:28 HỒ VĂN ĐỆ 0336564562 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
114 000.03.63.H48-

230331-0015
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

31/03/2023 08:38:17 03/04/2023 08:38:00 31/03/2023 09:00:27 VÕ THỊ TRÀ MY 0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
115 000.03.63.H48-

230331-0016
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

31/03/2023 08:40:48 03/04/2023 08:40:00 31/03/2023 09:00:27 ĐỖ NGỌC DANH 0975471997 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
116 000.03.63.H48-

230331-0017
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

31/03/2023 08:46:06 03/04/2023 08:46:00 31/03/2023 09:00:27 HỒ THỊ HUYỀN 0336564562 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
117 000.03.63.H48-

230331-0019
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

31/03/2023 08:47:51 03/04/2023 08:47:00 31/03/2023 09:00:27 HUỲNH NGỌC
DIỆU

0336564562 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
118 000.03.63.H48-

230331-0040
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân

Lĩnh vực hộ tich (XP) xác nhận tình trạng hôn nhân 31/03/2023 10:30:18 05/04/2023 10:30:00 31/03/2023 10:32:15 TRƯƠNG VÕ
NHẬT HIẾU

0326994941 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
119 000.03.63.H48-

230403-0060
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân

Lĩnh vực hộ tich (XP) xác nhân tình trạng hôn nhân 03/04/2023 14:32:55 06/04/2023 14:32:00 03/04/2023 14:38:18 HỒ THỊ YẾN 0356552751 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
120 000.03.63.H48-

230404-0046
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

04/04/2023 14:35:11 05/04/2023 14:35:00 04/04/2023 14:47:16 NGUYỄN THỊ Ý 0396427713 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
121 000.03.63.H48-

230404-0050
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

04/04/2023 14:38:33 05/04/2023 14:38:00 04/04/2023 14:47:16 HỒ THỊ VĨ 0326994941 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
122 000.03.63.H48-

230404-0051
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

04/04/2023 14:42:11 05/04/2023 14:42:00 04/04/2023 14:47:16 HỒ THỊ THỦY 0983106082 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
123 000.03.63.H48-

230404-0054
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

04/04/2023 14:45:34 05/04/2023 14:45:00 04/04/2023 14:47:16 HỒ THỊ MAI LY 0326994941 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
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124 000.03.63.H48-
230405-0030

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân

Lĩnh vực hộ tich (XP) XÁC NHẠN TÌNH TRẠNG HÔN
NHÂN

05/04/2023 13:50:44 10/04/2023 13:50:00 05/04/2023 13:53:22 ĐỖ NGỌC DANH 0336564562 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
125 000.03.63.H48-

230406-0004
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

06/04/2023 08:49:47 07/04/2023 08:49:00 06/04/2023 09:07:57 ĐINH TẤN BẢO
TRÂN

0918057203 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
126 000.03.63.H48-

230406-0008
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

06/04/2023 08:52:44 07/04/2023 08:52:00 06/04/2023 09:07:57 HỒ THỊ ÚT 0395447891 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
127 000.03.63.H48-

230406-0010
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

06/04/2023 08:58:27 07/04/2023 08:58:00 06/04/2023 09:07:57 HỒ VĂN BIÊN 0963409085 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
128 000.03.63.H48-

230406-0011
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

06/04/2023 09:01:04 07/04/2023 09:01:00 06/04/2023 09:07:57 HỒ THỊ
NGUYỆT

0865094352 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
129 000.03.63.H48-

230406-0013
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

06/04/2023 09:05:45 07/04/2023 09:05:00 06/04/2023 09:07:57 ĐINH THỊ THẢO 0382723442 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
130 000.03.63.H48-

230410-0064
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

10/04/2023 15:14:55 12/04/2023 07:00:00 10/04/2023 15:28:58 HỒ KHẮC TỊNH 0396427713 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
131 000.03.63.H48-

230410-0065
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

10/04/2023 15:18:58 12/04/2023 07:00:00 10/04/2023 15:28:58 NGUYỄN
THÀNH NHÂN

0914715109 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
132 000.03.63.H48-

230410-0067
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

10/04/2023 15:21:09 12/04/2023 07:00:00 10/04/2023 15:28:58 ĐIH THỊ TRÀ 0395447891 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
133 000.03.63.H48-

230410-0070
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

10/04/2023 15:31:24 12/04/2023 07:00:00 10/04/2023 15:34:28 ĐINH THỊ NGA 0326994941 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
134 000.03.63.H48-

230410-0073
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

10/04/2023 15:41:17 12/04/2023 07:00:00 10/04/2023 15:56:50 NGUYỄN TẤN
VIÊN

0914715109 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
135 000.03.63.H48-

230411-0001
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

11/04/2023 08:23:57 12/04/2023 08:23:00 11/04/2023 08:29:17 HỒ TRUNG
TOÀN

0369608918 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
136 000.03.63.H48-

230411-0002
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

11/04/2023 08:27:58 12/04/2023 08:27:00 11/04/2023 08:29:18 HỒ THỊ CÚC 0326994941 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
137 000.03.63.H48-

230411-0009
Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) đăng ký khai sinh 11/04/2023 09:14:03 12/04/2023 09:14:00 11/04/2023 09:16:41 HỒ TRUNG

TOÀN
0369608918 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

138 000.03.63.H48-
230412-0072

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) trích lục bản sao khai sinh 12/04/2023 15:54:33 14/04/2023 07:00:00 12/04/2023 15:55:48 HỒ THỊ TIẾT 0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
139 000.03.63.H48-

230414-0003
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

14/04/2023 08:26:13 17/04/2023 08:26:00 14/04/2023 08:43:50 HỒ VĂN DŨNG 0963409085 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
140 000.03.63.H48-

230414-0004
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

14/04/2023 08:29:46 17/04/2023 08:29:00 14/04/2023 08:43:50 HỒ TRUNG
TOÀN

0326994941 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
141 000.03.63.H48-

230414-0007
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

14/04/2023 08:36:25 17/04/2023 08:36:00 14/04/2023 08:43:50 NGUYÊN
THÀNH NHÂN

0914715109 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
142 000.03.63.H48-

230414-0008
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

14/04/2023 08:40:29 17/04/2023 08:40:00 14/04/2023 08:43:50 VÕ ĐÌNH TÚ 0963409085 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
143 000.03.63.H48-

230414-0046
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân

Lĩnh vực hộ tich (XP) Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân

14/04/2023 14:43:36 19/04/2023 14:43:00 14/04/2023 14:54:33 ĐINH VĂN
VANG

0867559694 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
144 000.03.63.H48-

230418-0011
Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) ĐĂNG KÝ KHAI SINH 18/04/2023 09:33:30 19/04/2023 09:33:00 18/04/2023 09:42:15 HỒ THỊ NHƯ

NHÃ
0327713674 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

145 000.03.63.H48-
230418-0014

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên
quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng
đất và nhà ở

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao
dịch liên quan đến tài sản là động sản,
quyền sử dụng đất và nhà ở

18/04/2023 09:48:58 20/04/2023 09:48:00 18/04/2023 09:56:02 NGUYỄN TẤN
VIÊN

0395447891 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
146 000.03.63.H48-

230418-0015
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên
quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng
đất và nhà ở

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao
dịch liên quan đến tài sản là động sản,
quyền sử dụng đất và nhà ở

18/04/2023 09:51:25 20/04/2023 09:51:00 18/04/2023 09:56:02 NGUYỄN
THÀNH NHÂN

0961025109 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
147 000.03.63.H48-

230418-0017
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

18/04/2023 10:14:35 19/04/2023 10:14:00 18/04/2023 10:16:41 NGUYỄN MINH
TUYẾN

0963419579 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
148 000.03.63.H48-

230420-0005
Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) ĐĂNG KÝ KHAI SINH 20/04/2023 08:28:36 21/04/2023 08:28:00 20/04/2023 08:31:54 HỒ THỊ HUYỀN 0362735027 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

149 000.03.63.H48-
230420-0025

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

20/04/2023 08:55:46 21/04/2023 08:55:00 20/04/2023 08:59:53 HỒ THỊ HUYỀN 0362735027 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
150 000.03.63.H48-

230420-0026
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

20/04/2023 08:56:55 21/04/2023 08:56:00 20/04/2023 08:59:53 HỒ VĂN
KHÁNH

0395447891 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
151 000.03.63.H48-

230420-0035
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) đề nghị hưởng mới trẻ em dưới 03
tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận
nghèo

20/04/2023 09:22:39 25/05/2023 09:22:00 26/04/2023 09:59:13 ĐINH NGỌC
BẢO THÙY

0396427713 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
152 000.03.63.H48-

230420-0036
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối
với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao
gồm cả người KT, người khuyết tật
mang thai nuôi con dưới 36 tháng
tuổi)

20/04/2023 09:29:23 25/05/2023 09:29:00 26/04/2023 09:59:13 ĐINH THỊ BẢO
YẾN

0325435007 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
153 000.03.63.H48-

230420-0037
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối
với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao
gồm cả người KT, người khuyết tật
mang thai nuôi con dưới 36 tháng
tuổi)

20/04/2023 09:31:29 25/05/2023 09:31:00 26/04/2023 09:59:13 ĐINH THỊ KIM
NGÂN

0392690700 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
154 000.03.63.H48-

230420-0040
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối
với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao
gồm cả người KT, người khuyết tật
mang thai nuôi con dưới 36 tháng
tuổi)

20/04/2023 09:33:31 25/05/2023 09:33:00 26/04/2023 09:59:13 TRẦN ÁNH TIÊN 0984884442 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
155 000.03.63.H48-

230420-0041
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối
với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao
gồm cả người KT, người khuyết tật
mang thai nuôi con dưới 36 tháng
tuổi)

20/04/2023 09:35:12 25/05/2023 09:35:00 26/04/2023 10:00:57 HỒ THIÊN HẠO 0927554522 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
156 000.03.63.H48-

230420-0042
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối
với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao
gồm cả người KT, người khuyết tật
mang thai nuôi con dưới 36 tháng
tuổi)

20/04/2023 09:36:39 25/05/2023 09:36:00 26/04/2023 10:00:57 HỒ TIẾN ĐẠT 0927554522 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
157 000.03.63.H48-

230420-0044
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối
với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao
gồm cả người KT, người khuyết tật
mang thai nuôi con dưới 36 tháng
tuổi)

20/04/2023 09:38:23 25/05/2023 09:38:00 26/04/2023 10:00:57 HỒ THỊ QUỲNH
TRANG

0927554522 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
158 000.03.63.H48-

230420-0045
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối
với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao
gồm cả người KT, người khuyết tật
mang thai nuôi con dưới 36 tháng
tuổi)

20/04/2023 09:40:02 25/05/2023 09:40:00 26/04/2023 10:00:57 HỒ THỊ THÚY
TRANG

0356243295 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
159 000.03.63.H48-

230420-0048
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối
với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao
gồm cả người KT, người khuyết tật
mang thai nuôi con dưới 36 tháng
tuổi)

20/04/2023 09:41:36 25/05/2023 09:41:00 26/04/2023 10:00:57 HỒ THỊ LY SA 0396483594 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
160 000.03.63.H48-

230420-0049
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối
với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao
gồm cả người KT, người khuyết tật
mang thai nuôi con dưới 36 tháng
tuổi)

20/04/2023 09:44:09 25/05/2023 09:44:00 26/04/2023 10:00:57 ĐINH THỊ TRÀ 0396427713 Hồ Thị Nga Đã trả kết quả
161 000.03.63.H48-

230424-0084
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

24/04/2023 15:44:53 26/04/2023 07:00:00 24/04/2023 15:54:28 HỒ VĂN LÝ 0327713674 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
162 000.03.63.H48-

230424-0085
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

24/04/2023 15:45:53 26/04/2023 07:00:00 24/04/2023 15:54:29 HỒ THÁI
HOÀNG

0395447891 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
163 000.03.63.H48-

230424-0086
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

24/04/2023 15:47:18 26/04/2023 07:00:00 24/04/2023 15:54:28 HỒ THỊ NHƯ LY 0336564562 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
164 000.03.63.H48-

230424-0088
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

24/04/2023 15:48:52 26/04/2023 07:00:00 24/04/2023 15:54:28 ĐINH VĂN
TRÔN

0395447891 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
165 000.03.63.H48-

230424-0089
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

24/04/2023 15:49:58 26/04/2023 07:00:00 24/04/2023 15:54:29 HỒ THỊ HUYỀN 0336564562 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
166 000.03.63.H48-

230424-0090
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

24/04/2023 15:51:06 26/04/2023 07:00:00 24/04/2023 15:54:28 HỒ VĂN BẢY 0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
167 000.03.63.H48-

230424-0092
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

24/04/2023 15:52:39 26/04/2023 07:00:00 24/04/2023 15:54:28 HỒ VĂN TUẤN 0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
168 000.03.63.H48-

230426-0055
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân

Lĩnh vực hộ tich (XP) xác nhận tình trạng hôn nhân 26/04/2023 15:27:10 10/05/2023 07:00:00 26/04/2023 15:28:28 HỒ THỊ HÀ 0932583922 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
169 000.03.63.H48-

230508-0004
Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) ĐĂNG KÝ KHAI SINH 08/05/2023 08:13:00 09/05/2023 08:13:00 08/05/2023 08:16:44 HỒ THỊ NHÃ 0398215204 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

170 000.03.63.H48-
230510-0026

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân

Lĩnh vực hộ tich (XP) CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH
TRẠNG HÔN NHÂN

10/05/2023 09:24:48 18/05/2023 09:24:00 10/05/2023 09:32:36 HỒ THỊ HÀ 0353465649 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
171 000.03.63.H48-

230518-0022
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ
nghèo, HCN

18/05/2023 09:21:55 19/06/2023 09:21:00 29/05/2023 15:06:09 HỒ THỊ NGỌC
LUYẾN

0362735027 Hồ Văn Thịnh Đã trả kết quả
172 000.03.63.H48-

230518-0024
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ
nghèo, HCN

18/05/2023 09:25:21 19/06/2023 09:25:00 29/05/2023 15:06:09 HỒ THỊ MAI
LINH

0359905075 Hồ Văn Thịnh Đã trả kết quả
173 000.03.63.H48-

230518-0026
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Trợ cấp hàng tháng đối tượng trẻ em
dưới e tuổi diện hộ nghèo, hộ cận
nghèo

18/05/2023 09:29:10 19/06/2023 09:29:00 29/05/2023 15:06:09 HỒ THỊ THANH
HÒA

0325739080 Hồ Văn Thịnh Đã trả kết quả
174 000.03.63.H48-

230518-0028
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Trợ cấp hàng tháng diện trẻ em dưới 3
tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo

18/05/2023 09:31:57 19/06/2023 09:31:00 29/05/2023 15:06:09 HỒ THANH KỲ 0348260623 Hồ Văn Thịnh Đã trả kết quả
175 000.03.63.H48-

230518-0030
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) đơn thân nghèo đang nuôi 01 còn nhỏ 18/05/2023 09:34:48 19/06/2023 09:34:00 29/05/2023 15:06:09 HỒ THỊ TRÀ MY 0355611928 Hồ Văn Thịnh Đã trả kết quả
176 000.03.63.H48-

230518-0033
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Đơn thân nghèo, cận nghèo đang nuôi
01 con nhỏ

18/05/2023 09:36:50 19/06/2023 09:36:00 29/05/2023 15:06:09 HỒ THỊ HÀ 0325739080 Hồ Văn Thịnh Đã trả kết quả
177 000.03.63.H48-

230518-0038
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Điều chỉnh đơn thân nghèo đang nuôi
03 con nhỏ thành đơn thân nghèo
đang nuôi 04 con nhỏ

18/05/2023 09:41:51 19/06/2023 09:41:00 29/05/2023 15:06:09 HỒ THỊ HUYỀN 0362735027 Hồ Văn Thịnh Đã trả kết quả
178 000.03.63.H48-

230519-0041
Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP)  Đăng ký khai sinh 19/05/2023 15:41:56 23/05/2023 07:00:00 19/05/2023 15:43:19 HỒ THỊ TRIỆU

VĨ
0399467905 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

179 000.03.63.H48-
230523-0017

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

23/05/2023 14:58:18 24/05/2023 14:58:00 23/05/2023 15:10:16 HỒ THỊ CHÚT 0327713674 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
180 000.03.63.H48-

230523-0018
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

23/05/2023 15:03:16 25/05/2023 07:00:00 23/05/2023 15:10:16 HỒ THỊ ÚT 0963409085 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
181 000.03.63.H48-

230523-0019
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

23/05/2023 15:07:33 25/05/2023 07:00:00 23/05/2023 15:10:16 HỒ VĂN TRIỀU 0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
182 000.03.63.H48-

230525-0006
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) chứng thục bản sao 25/05/2023 08:16:28 26/05/2023 08:16:00 25/05/2023 08:38:32 BÙI TẤN PHÚC 0983106082 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
183 000.03.63.H48-

230525-0007
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

25/05/2023 08:19:10 26/05/2023 08:19:00 25/05/2023 08:38:32 NGUYỄN ĐÌNH
NGHĨA

0963409085 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
184 000.03.63.H48-

230525-0008
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

25/05/2023 08:22:24 26/05/2023 08:22:00 25/05/2023 08:38:32 HỒ MINH HUY 0327713674 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
185 000.03.63.H48-

230525-0009
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

25/05/2023 08:29:39 26/05/2023 08:29:00 25/05/2023 08:38:32 NGUYỄN
THÀNH NHÂN

0914715109 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
186 000.03.63.H48-

230525-0011
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

25/05/2023 08:31:49 26/05/2023 08:31:00 25/05/2023 08:38:32 NGUYỄN TẤN
VIÊN

0927137511 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
187 000.03.63.H48-

230525-0014
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

25/05/2023 08:34:11 26/05/2023 08:34:00 25/05/2023 08:38:32 TRƯƠNG THỊ
TƯỞNG

0927137511 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
188 000.03.63.H48-

230525-0017
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

25/05/2023 08:36:51 26/05/2023 08:36:00 25/05/2023 08:38:33 TRẦN CHÍ
CÔNG

0327713674 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
189 000.03.63.H48-

230525-0021
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

25/05/2023 09:02:48 26/05/2023 09:02:00 25/05/2023 09:53:35 HỒ THỊ HUYỀN 0336564562 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
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190 000.03.63.H48-
230529-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

29/05/2023 08:26:40 30/05/2023 08:26:00 29/05/2023 08:38:12 HỒ THỊ ÚT 0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
191 000.03.63.H48-

230529-0008
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

29/05/2023 08:28:37 30/05/2023 08:28:00 29/05/2023 08:39:51 HỒ VĂN TÈO 0336564562 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
192 000.03.63.H48-

230529-0011
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

29/05/2023 08:30:48 30/05/2023 08:30:00 29/05/2023 08:39:51 HỒ THỊ ĐÀM 0814029026 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
193 000.03.63.H48-

230529-0017
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

29/05/2023 08:34:09 30/05/2023 08:34:00 29/05/2023 08:39:51 HÒ THỊ THANH 0963409085 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
194 000.03.63.H48-

230529-0035
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ

TỊCH
29/05/2023 13:50:14 30/05/2023 13:50:00 29/05/2023 13:51:26 HỒ THỊ NGA 0365088941 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

195 000.03.63.H48-
230601-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

01/06/2023 07:55:02 02/06/2023 07:55:00 01/06/2023 08:27:26 HỒ VĂN HÀ 0336564562 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
196 000.03.63.H48-

230601-0003
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

01/06/2023 07:56:11 02/06/2023 07:56:00 01/06/2023 08:27:26 HỒ VĂN THÀNH 0395447891 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
197 000.03.63.H48-

230601-0004
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

01/06/2023 07:57:28 02/06/2023 07:57:00 01/06/2023 08:27:26 HỒ THỊ LÝ 0963409085 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
198 000.03.63.H48-

230601-0006
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

01/06/2023 08:02:15 02/06/2023 08:02:00 01/06/2023 08:27:26 HỒ THỊ NHUNG 0335854846 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
199 000.03.63.H48-

230601-0007
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

01/06/2023 08:04:06 02/06/2023 08:04:00 01/06/2023 08:27:26 HỒ THỊ KIM
KHANH

0336564562 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
200 000.03.63.H48-

230601-0009
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

01/06/2023 08:09:02 02/06/2023 08:09:00 01/06/2023 08:27:26 HỒ THỊ VÂN 0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
201 000.03.63.H48-

230601-0010
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

01/06/2023 08:12:36 02/06/2023 08:12:00 01/06/2023 08:27:26 BÙI THỊ MỸ
TÂM

0336564562 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
202 000.03.63.H48-

230601-0011
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

01/06/2023 08:13:50 02/06/2023 08:13:00 01/06/2023 08:27:26 HỒ TRƯƠNG
NAM ANH

0395447891 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
203 000.03.63.H48-

230601-0012
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

01/06/2023 08:16:51 02/06/2023 08:16:00 01/06/2023 08:27:26 NGUYỄN THỊ
LỰC

0985584441 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
204 000.03.63.H48-

230601-0014
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

01/06/2023 08:18:12 02/06/2023 08:18:00 01/06/2023 08:27:26 HỒ VĂN NGỌC 0336564562 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
205 000.03.63.H48-

230601-0046
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

01/06/2023 09:48:42 02/06/2023 09:48:00 01/06/2023 09:51:36 HỒ THỊ LANG 0395447891 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
206 000.03.63.H48-

230601-0070
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

01/06/2023 14:26:12 02/06/2023 14:26:00 01/06/2023 14:31:51 TRƯƠNG
THẠCH ANH

0327713674 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
207 000.03.63.H48-

230607-0009
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

07/06/2023 08:56:42 08/06/2023 08:56:00 07/06/2023 09:08:59 HỒ THỊ VY 0911558851 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
208 000.03.63.H48-

230607-0010
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

07/06/2023 08:57:47 08/06/2023 08:57:00 07/06/2023 09:08:59 HỒ THỊ
TRƯỜNG

0395447891 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
209 000.03.63.H48-

230607-0012
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

07/06/2023 08:58:44 08/06/2023 08:58:00 07/06/2023 09:08:59 HỒ NGỌC HUY 0336564562 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
210 000.03.63.H48-

230607-0013
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

07/06/2023 08:59:46 08/06/2023 08:59:00 07/06/2023 09:08:59 HỒ VĂN HƯNG 0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
211 000.03.63.H48-

230607-0014
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

07/06/2023 09:00:53 08/06/2023 09:00:00 07/06/2023 09:08:59 HỒ THỊ THÙY 0327713674 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
212 000.03.63.H48-

230607-0015
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

07/06/2023 09:01:51 08/06/2023 09:01:00 07/06/2023 09:08:59 HỒ THỊ NGA 0963409085 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
213 000.03.63.H48-

230612-0005
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

12/06/2023 08:18:08 13/06/2023 08:18:00 12/06/2023 08:52:21 HỒ TRUNG
TIẾNG

0374123404 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
214 000.03.63.H48-

230612-0006
Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) đăng ký khai sinh 12/06/2023 08:37:41 13/06/2023 08:37:00 12/06/2023 08:51:59 HỒ THỊ HUYỀN 0963409085 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

215 000.03.63.H48-
230612-0012

Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) đăng ký khai sinh 12/06/2023 08:49:45 13/06/2023 08:49:00 12/06/2023 08:51:59 HỒ VĂN TRÍ 0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
216 000.03.63.H48-

230612-0015
Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ
tịch

Lĩnh vực hộ tich (XP) Bổ  sung hộ tịch tên cha 12/06/2023 09:19:47 15/06/2023 09:19:00 12/06/2023 09:22:29 TRẦN THANH
TÀI

0963409085 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
217 000.03.63.H48-

230612-0016
Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ
tịch

Lĩnh vực hộ tich (XP) tờ khai thay đổi hộ tịch 12/06/2023 09:18:55 13/06/2023 09:18:00 12/06/2023 09:22:10 TRẦN THANH
TÀI

0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
218 000.03.63.H48-

230612-0022
Thủ tục đăng ký lại khai tử Lĩnh vực hộ tich (XP) đăng ký khai tử 12/06/2023 09:27:19 19/06/2023 09:27:00 12/06/2023 09:28:57 HỒ VĂN THỊNH 0867039468 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

219 000.03.63.H48-
230613-0003

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân

Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp giấy xác nhận hôn nhân 13/06/2023 08:50:32 16/06/2023 08:50:00 13/06/2023 08:57:02 HỒ THI TRÀ 0344792757 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
220 000.03.63.H48-

230614-0003
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích lục 14/06/2023 09:40:58 15/06/2023 09:40:00 14/06/2023 10:01:58 HỒ VĂN LÝ 0337007451 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

221 000.03.63.H48-
230614-0013

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân

Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp giấy xác nhận hôn nhân 14/06/2023 09:59:57 19/06/2023 09:59:00 14/06/2023 10:02:19 HỒ THỊ TÂM 0326335409 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
222 000.03.63.H48-

230622-0035
Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) đăng ký khai sinh 22/06/2023 14:00:34 23/06/2023 14:00:00 22/06/2023 14:04:35 HỒ THỊ LỰU 0349028788 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

223 000.03.63.H48-
230623-0044

Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) ĐĂNG KÝ KHAI SINH 23/06/2023 15:22:26 27/06/2023 07:00:00 23/06/2023 15:38:19 HỒ THỊ
NGUYÊN

0347935322 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
224 000.03.63.H48-

230623-0052
Thủ tục đăng ký khai tử Lĩnh vực hộ tich (XP) đằng ký khai tử 23/06/2023 15:40:21 27/06/2023 07:00:00 23/06/2023 15:46:39 HỒ THỊ

NGUYÊN
0347935322 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

225 000.03.63.H48-
230627-0017

Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) đăng ký khai sinh 27/06/2023 15:39:44 29/06/2023 07:00:00 27/06/2023 15:41:36 HỒ THỊ TÂM 0393501759 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
226 000.03.63.H48-

230628-0004
Thủ tục đăng ký kết hôn Lĩnh vực hộ tich (XP) Đăng ký kết hôn 28/06/2023 08:20:16 29/06/2023 08:20:00 28/06/2023 08:22:44 HỒ THỊ ÚT 0388952443 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

227 000.03.63.H48-
230703-0045

Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ
tịch

Lĩnh vực hộ tich (XP) thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch 03/07/2023 13:43:25 04/07/2023 13:43:00 03/07/2023 13:49:30 HỒ XUÂN NAM 0394441493 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
228 000.03.63.H48-

230704-0072
Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) đăng ký khai sinh 04/07/2023 15:52:19 06/07/2023 07:00:00 04/07/2023 15:57:37 HỒ THỊ HẢO 0325361724 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

229 000.03.63.H48-
230710-0061

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) chứng thực bản sao từ bản chính 10/07/2023 14:45:00 11/07/2023 14:45:00 10/07/2023 14:52:13 HỒ THỊ CÚC 0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
230 000.03.63.H48-

230711-0018
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân

Lĩnh vực hộ tich (XP) Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

11/07/2023 10:09:23 14/07/2023 10:09:00 11/07/2023 10:11:04 HỒ THỊ HỒNG
THÚY

0914177745 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
231 000.03.63.H48-

230712-0007
Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) Đăng ký khai sinh 12/07/2023 08:17:08 13/07/2023 08:17:00 12/07/2023 08:30:01 NGUYỄN TUẤN

PHONG
0966855625 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

232 000.03.63.H48-
230718-0012

Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực hộ tich (XP) đăng ký khai sinh 18/07/2023 10:29:04 19/07/2023 10:29:00 18/07/2023 13:54:37 HỒ THỊ LINH 0395447891 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
233 000.03.63.H48-

230719-0027
Thủ tục đăng ký kết hôn Lĩnh vực hộ tich (XP) đăng ký kết hôn 19/07/2023 15:05:15 27/07/2023 07:00:00 19/07/2023 15:06:36 HỒ THỊ GÁI 0396427713 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

234 000.03.63.H48-
230724-0010

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối
với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao
gồm cả người KT, người khuyết tật
mang thai nuôi con dưới 36 tháng
tuổi)

24/07/2023 09:20:37 23/08/2023 09:20:00 31/07/2023 09:05:50 HUỲNH THIÊN
HÀN

0336564562 Nguyễn Minh Vũ Đã trả kết quả
235 000.03.63.H48-

230724-0011
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối
với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao
gồm cả người KT, người khuyết tật
mang thai nuôi con dưới 36 tháng
tuổi)

24/07/2023 09:22:50 23/08/2023 09:22:00 31/07/2023 09:05:49 HỒ THỊ HỒNG
MƠ

0975481206 Nguyễn Minh Vũ Đã trả kết quả
236 000.03.63.H48-

230724-0014
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối
với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao
gồm cả người KT, người khuyết tật
mang thai nuôi con dưới 36 tháng
tuổi)

24/07/2023 09:25:09 23/08/2023 09:25:00 31/07/2023 09:05:50 HỒ DUY BÌNH 0398215204 Nguyễn Minh Vũ Đã trả kết quả
237 000.03.63.H48-

230724-0015
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối
với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao
gồm cả người KT, người khuyết tật
mang thai nuôi con dưới 36 tháng
tuổi)

24/07/2023 09:27:10 23/08/2023 09:27:00 31/07/2023 09:05:49 HỒ THỊ NGỌC
DUYÊN

0325361724 Nguyễn Minh Vũ Đã trả kết quả
238 000.03.63.H48-

230724-0016
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối
với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao
gồm cả người KT, người khuyết tật
mang thai nuôi con dưới 36 tháng
tuổi)

24/07/2023 09:28:48 23/08/2023 09:28:00 31/07/2023 09:05:49 HỒ THỊ HẢO 0325361724 Nguyễn Minh Vũ Đã trả kết quả
239 000.03.63.H48-

230724-0019
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối
tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT,
người khuyết tật mang thai nuôi con dưới
36 tháng tuổi)

Lĩnh vực bảo trợ xã hội (XP) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối
với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao
gồm cả người KT, người khuyết tật
mang thai nuôi con dưới 36 tháng
tuổi)

24/07/2023 09:30:43 23/08/2023 09:30:00 31/07/2023 09:05:49 HỒ THỊ NGA 0325361724 Nguyễn Minh Vũ Đã trả kết quả
240 000.03.63.H48-

230727-0030
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

27/07/2023 15:40:44 31/07/2023 07:00:00 27/07/2023 16:03:35 HỒ THỊ HẢO 0338307496 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
241 000.03.63.H48-

230810-0003
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Chứng thực bản sao 10/08/2023 08:20:50 11/08/2023 08:20:00 10/08/2023 09:56:06 PHẠM THỊ LINH 0965805850 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
242 000.03.63.H48-

230810-0019
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

10/08/2023 09:34:59 11/08/2023 09:34:00 10/08/2023 09:56:30 ĐỖ NGỌC CHÂU 0979341771 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
243 000.03.63.H48-

230810-0031
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC 10/08/2023 10:30:52 11/08/2023 10:30:00 10/08/2023 10:32:52 HỒ THỊ HỒNG 0336564562 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

244 000.03.63.H48-
230810-0034

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích lục khai sinh 10/08/2023 10:30:01 11/08/2023 10:30:00 10/08/2023 10:32:52 HỒ THI HUỆ 0395447891 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
245 000.03.63.H48-

230814-0002
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) Cấp bản sao khai sinh 14/08/2023 08:37:55 15/08/2023 08:37:00 14/08/2023 08:39:49 HỒ THỊ LÀI 0865564352 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

246 000.03.63.H48-
230814-0029

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

15/08/2023 14:11:18 16/08/2023 14:11:00 15/08/2023 14:12:58 HỒ THỊ THÌN 0396427713 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
247 000.03.63.H48-

230814-0030
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

14/08/2023 14:08:34 15/08/2023 14:08:00 14/08/2023 14:33:15 NGUYỄN MINH
ĐỨC

0963409085 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
248 000.03.63.H48-

230814-0031
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

14/08/2023 14:19:16 15/08/2023 14:19:00 14/08/2023 14:33:15 ĐINH DUY ĐEN 0336564562 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
249 000.03.63.H48-

230814-0035
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

14/08/2023 14:57:07 15/08/2023 14:57:00 14/08/2023 15:06:27 HỒ THỊ
PHƯƠNG

hồ thị phương Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
250 000.03.63.H48-

230814-0036
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

14/08/2023 14:59:53 15/08/2023 14:59:00 14/08/2023 15:06:27 NGUYỄN THỊ
HỒNG VÂN

0395447891 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
251 000.03.63.H48-

230814-0037
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

14/08/2023 15:01:56 16/08/2023 07:00:00 14/08/2023 15:06:27 HỒ MINH ĐỜI 0338795881 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
252 000.03.63.H48-

230815-0029
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

15/08/2023 13:57:40 16/08/2023 13:57:00 15/08/2023 14:02:55 ĐINH TIẾN
THÀNH

0378957578 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
253 000.03.63.H48-

230815-0036
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

15/08/2023 14:26:43 16/08/2023 14:26:00 15/08/2023 15:09:20 ĐINH THỊ THẢO 0325029171 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
254 000.03.63.H48-

230815-0037
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

15/08/2023 14:28:39 16/08/2023 14:28:00 15/08/2023 15:09:20 DƯƠNG THỊ
KHÁNH HỒNG

0336564562 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
255 000.03.63.H48-

230828-0039
Thủ tục đăng ký khai tử Lĩnh vực hộ tich (XP) đăng ký khai tử 28/08/2023 14:04:08 29/08/2023 14:04:00 28/08/2023 14:14:56 HỒ VĂN

HOÀNG
0336564562 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



256 000.03.63.H48-
230829-0078

Thủ tục đăng ký khai tử Lĩnh vực hộ tich (XP) đăng ký khai tử 29/08/2023 16:05:19 31/08/2023 07:00:00 29/08/2023 16:06:54 HỒ THỊ VÂN 0337539246 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
257 000.03.63.H48-

230830-0019
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích lục hộ tịch 30/08/2023 15:01:42 01/09/2023 07:00:00 30/08/2023 15:03:38 HỒ MINH ĐỜI 0332166334 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

258 000.03.63.H48-
230830-0087

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ
TỊCH

30/08/2023 15:00:37 01/09/2023 07:00:00 30/08/2023 15:03:41 TRẦN LƯỢNG 0383398028 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
259 000.03.63.H48-

230831-0015
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên
quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng
đất và nhà ở

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao
dịch liên quan đến tài sản là động sản,
quyền sử dụng đất và nhà ở

31/08/2023 09:09:54 06/09/2023 09:09:00 31/08/2023 09:19:47 NGUYỄN NGỌC
SƠN

0395447891 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
260 000.03.63.H48-

230831-0017
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên
quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng
đất và nhà ở

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao
dịch liên quan đến tài sản là động sản,
quyền sử dụng đất và nhà ở

31/08/2023 09:11:30 06/09/2023 09:11:00 31/08/2023 09:19:50 HỒ VĂN CẢM 0327713674 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
261 000.03.63.H48-

230831-0019
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên
quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng
đất và nhà ở

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao
dịch liên quan đến tài sản là động sản,
quyền sử dụng đất và nhà ở

31/08/2023 09:15:39 06/09/2023 09:15:00 31/08/2023 09:19:51 NGUYỄN TẤN
VIÊN

0963496147 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
262 000.03.63.H48-

230831-0020
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên
quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng
đất và nhà ở

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao
dịch liên quan đến tài sản là động sản,
quyền sử dụng đất và nhà ở

31/08/2023 09:17:56 06/09/2023 09:17:00 31/08/2023 09:19:53 NGUYỄN CAO
KỲ

0395447891 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
263 000.03.63.H48-

230907-0068
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích lục 13/09/2023 07:45:17 14/09/2023 07:45:00 13/09/2023 07:51:13 HỒ THỊ ÚT 0344714217 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

264 000.03.63.H48-
230912-0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

12/09/2023 08:37:14 13/09/2023 08:37:00 13/09/2023 07:50:50 NGÔ THỊ HIỆP 0397612221 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
265 000.03.63.H48-

230912-0012
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích lục khai sinh 13/09/2023 07:44:34 14/09/2023 07:44:00 13/09/2023 07:51:13 HỒ THỊ LIÊN 0368332706 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

266 000.03.63.H48-
230912-0023

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

12/09/2023 08:55:41 13/09/2023 08:55:00 13/09/2023 07:50:50 HỒ THỊ LÝ 0327713674 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
267 000.03.63.H48-

230912-0035
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích kucj 13/09/2023 07:43:28 14/09/2023 07:43:00 13/09/2023 07:51:13 HỒ THỊ KIM

KHANH
0339736307 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

268 000.03.63.H48-
230912-0053

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích lục 13/09/2023 07:42:54 14/09/2023 07:42:00 13/09/2023 07:49:31 ĐINH THỊ THON 0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
269 000.03.63.H48-

230913-0026
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC 14/09/2023 16:00:01 18/09/2023 07:00:00 14/09/2023 16:02:46 HỒ THỊ CHUNG 0367043965 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

270 000.03.63.H48-
230913-0043

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

13/09/2023 09:22:33 14/09/2023 09:22:00 14/09/2023 16:03:28 ĐINH THỊ MUA 0328469804 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
271 000.03.63.H48-

230913-0048
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

13/09/2023 09:29:05 14/09/2023 09:29:00 14/09/2023 16:03:28 HỒ THỊ SƯƠNG 0376609524 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
272 000.03.63.H48-

230913-0054
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

13/09/2023 09:35:17 14/09/2023 09:35:00 14/09/2023 16:03:28 HỒ VĂN THẮNG 0362242508 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
273 H48.63.3-230925-

0041
Thủ tục đăng ký khai tử Lĩnh vực hộ tich (XP) đăng ký khai tử 25/09/2023 15:13:58 27/09/2023 07:00:00 25/09/2023 15:17:04 HỒ THỊ BÉ 0375402511 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

274 H48.63.3-230925-
0051

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân

Lĩnh vực hộ tich (XP) CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH
TRẠNG HÔN NHÂN

25/09/2023 15:14:54 29/09/2023 07:00:00 25/09/2023 15:17:32 HỒ THỊ BÉ 0375402511 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
275 H48.63.3-230927-

0043
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân

Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp giấtyxác nhận tình trạng hôn nhân 28/09/2023 15:10:33 04/10/2023 07:00:00 28/09/2023 15:15:13 ĐỖ NGỌC DANH 0982858779 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
276 H48.63.3-230928-

0023
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

28/09/2023 14:12:08 29/09/2023 14:12:00 28/09/2023 15:14:55 HỒ THỊ HÀ 0395447891 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
277 H48.63.3-230928-

0024
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

28/09/2023 14:14:57 29/09/2023 14:14:00 28/09/2023 15:14:55 HỒ VĂN ÔN 0963409085 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
278 H48.63.3-230928-

0025
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

28/09/2023 14:16:00 29/09/2023 14:16:00 28/09/2023 15:14:55 HỒ THỊ ÚT 0963409085 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
279 H48.63.3-230928-

0027
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

28/09/2023 14:18:48 29/09/2023 14:18:00 29/09/2023 15:29:13 HỒ THỊ TRÀ 0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
280 H48.63.3-230929-

0057
Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có
hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Lĩnh vực hộ tich (XP) đăng ký khai sinh 29/09/2023 15:26:32 09/10/2023 07:00:00 29/09/2023 15:29:33 HỒ THỊ KIẾN 0975375343 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
281 H48.63.3-231002-

0048
Thủ tục đăng ký kết hôn Lĩnh vực hộ tich (XP) ĐĂNG KÝ KẾT HÔN 02/10/2023 15:35:24 10/10/2023 07:00:00 02/10/2023 15:38:25 HỒ VĂN LÝ 0333492376 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

282 H48.63.3-231004-
0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

04/10/2023 08:44:02 05/10/2023 08:44:00 04/10/2023 10:03:02 HỒ THỊ THỊ 0327713674 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
283 H48.63.3-231004-

0012
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

04/10/2023 09:59:58 05/10/2023 09:59:00 04/10/2023 10:03:02 HỒ THỊ TRANG 0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
284 H48.63.3-231004-

0015
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

04/10/2023 10:16:48 05/10/2023 10:16:00 04/10/2023 10:33:23 HỒ VĂN NHIÊN 0911558851 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
285 H48.63.3-231004-

0019
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

04/10/2023 10:37:27 05/10/2023 10:37:00 04/10/2023 10:43:33 NGUYỄN
THÀNH PHÚC

0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
286 H48.63.3-231004-

0030
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

04/10/2023 14:08:56 05/10/2023 14:08:00 04/10/2023 14:56:26 LÊ ANH THAO 0333501217 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
287 H48.63.3-231004-

0032
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

04/10/2023 14:14:43 05/10/2023 14:14:00 04/10/2023 14:56:26 HỒ THỊ KIẾN 0396634700 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
288 H48.63.3-231004-

0036
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

04/10/2023 14:34:49 05/10/2023 14:34:00 04/10/2023 14:56:26 HỒ THỊ NGA 0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
289 H48.63.3-231004-

0041
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

04/10/2023 14:53:11 05/10/2023 14:53:00 04/10/2023 14:56:26 HỒ THỊ DIỆP 0396634700 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
290 H48.63.3-231011-

0030
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích lục hộ tịch 11/10/2023 16:05:08 13/10/2023 07:00:00 11/10/2023 16:58:22 HỒ THỊ HIỀN 0334022124 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

291 H48.63.3-231011-
0032

Thủ tục đăng ký kết hôn Lĩnh vực hộ tich (XP) ĐĂNG KÝ KẾT HÔN 11/10/2023 15:33:24 19/10/2023 07:00:00 11/10/2023 16:58:40 HỒ VĂN HIỀN 0362889632 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
292 H48.63.3-231013-

0007
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích  lục 13/10/2023 09:03:03 16/10/2023 09:03:00 13/10/2023 09:09:04 HỒ THỊ THUỶ 0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

293 H48.63.3-231013-
0012

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC 13/10/2023 14:37:34 16/10/2023 14:37:00 13/10/2023 14:55:24 HỒ MINH DĨ 0394589780 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
294 H48.63.3-231017-

0009
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

17/10/2023 08:48:19 18/10/2023 08:48:00 17/10/2023 22:44:24 HỒ THIỆN
NHÂN

0334022124 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
295 H48.63.3-231017-

0014
Thủ tục đăng ký kết hôn Lĩnh vực hộ tich (XP) thủ  tục đăng ký kết hôn 17/10/2023 22:34:44 25/10/2023 07:00:00 17/10/2023 22:48:44 HỒ TIẾN ĐẠT 0328834917 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

296 H48.63.3-231018-
0052

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

18/10/2023 15:35:29 20/10/2023 07:00:00 18/10/2023 16:20:11 ĐINH TẤN BẢO
TRÂN

0918057203 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
297 H48.63.3-231018-

0075
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

18/10/2023 16:06:17 20/10/2023 07:00:00 18/10/2023 16:20:11 HỒ HIẾU KIÊN 0334022124 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
298 H48.63.3-231018-

0076
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

18/10/2023 16:10:50 20/10/2023 07:00:00 18/10/2023 16:20:11 HỒ THỊ KIM TÝ 0981704352 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
299 H48.63.3-231018-

0078
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

18/10/2023 16:17:30 20/10/2023 07:00:00 18/10/2023 16:20:11 HỒ VĂN GIANG 0981704352 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
300 H48.63.3-231019-

0017
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

19/10/2023 09:43:34 20/10/2023 09:43:00 20/10/2023 10:12:54 VÕ THỊ THUÝ
NGÂN

0394589780 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
301 H48.63.3-231020-

0012
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ

TỊCH
20/10/2023 13:49:04 23/10/2023 13:49:00 20/10/2023 13:53:42 HỒ VĂN LÝ 096730667 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

302 H48.63.3-231020-
0033

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

20/10/2023 14:31:33 23/10/2023 14:31:00 20/10/2023 15:14:00 HỒ TRÀ GIANG 0394589780 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
303 H48.63.3-231020-

0034
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

20/10/2023 14:40:13 23/10/2023 14:40:00 20/10/2023 15:14:00 ĐINH ÚT 0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
304 H48.63.3-231020-

0035
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

20/10/2023 14:46:32 23/10/2023 14:46:00 20/10/2023 15:14:00 HỒ THỊ CÔNG 0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
305 H48.63.3-231020-

0036
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

20/10/2023 14:51:20 23/10/2023 14:51:00 20/10/2023 15:14:00 HỒ THỊ VIỆT 0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
306 H48.63.3-231023-

0033
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

24/10/2023 13:45:29 25/10/2023 13:45:00 24/10/2023 13:49:40 PHẠM THỊ
TIẾNG

0328834917 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
307 H48.63.3-231024-

0005
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

24/10/2023 08:19:04 25/10/2023 08:19:00 24/10/2023 13:49:40 ĐINH THỊ
HUYỀN

0378025061 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
308 H48.63.3-231024-

0008
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

24/10/2023 08:31:12 25/10/2023 08:31:00 24/10/2023 13:49:40 HỒ THỊ VY 0383872169 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
309 H48.63.3-231024-

0013
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

24/10/2023 08:51:58 25/10/2023 08:51:00 24/10/2023 13:49:40 HỒ THỊ THÙY
TRANG

0337539246 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
310 H48.63.3-231024-

0018
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

24/10/2023 09:15:30 25/10/2023 09:15:00 24/10/2023 13:49:40 HỒ VĂN TRÍ 0976607267 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
311 H48.63.3-231024-

0026
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

24/10/2023 10:09:01 25/10/2023 10:09:00 24/10/2023 13:49:40 HỒ THỊ HÀ 0383872169 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
312 H48.63.3-231024-

0028
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

24/10/2023 10:15:05 25/10/2023 10:15:00 24/10/2023 13:49:40 HỒ THỊ BÉ 0337539246 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
313 H48.63.3-231024-

0029
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

24/10/2023 10:19:04 25/10/2023 10:19:00 24/10/2023 13:49:40 HỒ THỊ DIỆP 0378025061 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
314 H48.63.3-231024-

0047
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

24/10/2023 14:29:38 25/10/2023 14:29:00 24/10/2023 17:10:07 HỒ VĂN NHIÊN 0976607267 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
315 H48.63.3-231024-

0051
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

24/10/2023 14:46:29 25/10/2023 14:46:00 24/10/2023 17:10:42 HỒ THỊ KIẾN 0383872169 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
316 H48.63.3-231024-

0052
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

24/10/2023 15:12:32 26/10/2023 07:00:00 24/10/2023 17:18:35 HỒ THỊ THẢO 0383872169 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
317 H48.63.3-231024-

0054
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

24/10/2023 15:19:55 26/10/2023 07:00:00 24/10/2023 17:18:36 HỒ THỊ HÀ 0337539246 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
318 H48.63.3-231024-

0055
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Lĩnh vực chứng thực (XP) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

24/10/2023 15:28:59 26/10/2023 07:00:00 24/10/2023 17:18:35 HỒ THỊ LỰU 0378025061 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
319 H48.63.3-231025-

0055
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân

Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/10/2023 14:31:08 02/11/2023 14:31:00 26/10/2023 09:26:38 NGUYỄN THỊ
THANH TUYẾT

0915277708 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
320 H48.63.3-231025-

0062
Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ
kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các
quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,
trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương

Bảo trợ xã hội Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi
cư trú giữa các quận, huyện, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

25/10/2023 14:27:09 06/11/2023 14:27:00 01/11/2023 09:05:06 HỒ PHẠM CHÍ
KIÊN

0325361724 Hồ Thị Nga Đã xử lý xong
321 H48.63.3-231025-

0065
Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ
kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các
quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,
trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương

Bảo trợ xã hội Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi
cư trú giữa các quận, huyện, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

25/10/2023 14:38:04 06/11/2023 14:38:00 01/11/2023 09:05:06 HỒ ĐA ĐIN 0398215204 Hồ Thị Nga Đã xử lý xong
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322 H48.63.3-231025-
0068

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ
kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các
quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,
trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương

Bảo trợ xã hội Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi
cư trú giữa các quận, huyện, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

25/10/2023 14:41:12 06/11/2023 14:41:00 01/11/2023 09:05:06 NGUYỄN HỒ HÀ
TIÊN

0398215204 Hồ Thị Nga Đã xử lý xong
323 H48.63.3-231025-

0070
Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ
kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các
quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,
trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương

Bảo trợ xã hội Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi
cư trú giữa các quận, huyện, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

25/10/2023 14:44:59 06/11/2023 14:44:00 01/11/2023 09:05:06 HỒ THỊ
NGUYÊN

0398215204 Hồ Thị Nga Đã xử lý xong
324 H48.63.3-231025-

0079
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích lục 26/10/2023 08:01:33 27/10/2023 08:01:00 26/10/2023 09:26:17 HỒ THANH

HOÀI
0962748773 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

325 H48.63.3-231030-
0055

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích lục khai sinh 30/10/2023 14:41:16 31/10/2023 14:41:00 30/10/2023 16:14:34 HỒ THỊ LỢI 0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
326 H48.63.3-231030-

0056
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) Cấp bản sao trích lục 30/10/2023 16:10:43 01/11/2023 07:00:00 30/10/2023 16:14:34 HÀ THỊ PHÚ 0788561524 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

327 H48.63.3-231030-
0057

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích lục 30/10/2023 16:07:46 01/11/2023 07:00:00 30/10/2023 16:14:34 HỒ THỊ YẾN 0362889632 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
328 H48.63.3-231030-

0059
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bả sao khai sinh 30/10/2023 16:06:18 01/11/2023 07:00:00 30/10/2023 16:14:35 HỒ VĂN MÂU 0334022124 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

329 H48.63.3-231030-
0061

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích lục 30/10/2023 16:03:45 01/11/2023 07:00:00 30/10/2023 16:14:35 HỒ THỊ  DIỆP 0334022124 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
330 H48.63.3-231030-

0064
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích lục hộ tịch 30/10/2023 16:01:51 01/11/2023 07:00:00 30/10/2023 16:14:35 HỒ THANH

HOÀI
0962748773 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

331 H48.63.3-231030-
0065

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích lục 30/10/2023 15:59:51 01/11/2023 07:00:00 30/10/2023 16:14:55 HỒ VĂN BẢY 0334022124 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
332 H48.63.3-231030-

0067
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp trích lục hộ tịch 30/10/2023 15:57:47 01/11/2023 07:00:00 30/10/2023 16:14:34 ĐINH THỊ HỒNG 0962748773 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

333 H48.63.3-231030-
0069

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích lục 30/10/2023 15:54:59 01/11/2023 07:00:00 30/10/2023 16:14:35 HỒ VĂN TUẤN 0981704352 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
334 H48.63.3-231030-

0071
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích lục 30/10/2023 15:49:53 01/11/2023 07:00:00 30/10/2023 16:14:35 ĐINH VĂN

DƯƠNG
0394589780 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

335 H48.63.3-231030-
0077

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích lục khai sinh 30/10/2023 15:41:00 01/11/2023 07:00:00 30/10/2023 16:14:34 HỒ THỊ HUYỀN 0335930784 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
336 H48.63.3-231030-

0078
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích lục khai sinh 30/10/2023 15:35:56 01/11/2023 07:00:00 30/10/2023 16:15:15 ĐINH THỊ MAI

LOAN
0962748773 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

337 H48.63.3-231031-
0011

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao khai sinh 31/10/2023 09:52:54 01/11/2023 09:52:00 31/10/2023 09:58:03 ĐINH THỊ HOÀI 0362889632 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
338 H48.63.3-231031-

0012
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao khai sinh 31/10/2023 09:49:16 01/11/2023 09:49:00 31/10/2023 09:58:04 HỒ THỊ HỒNG 0396634700 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

339 H48.63.3-231031-
0015

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích lục khai sinh 31/10/2023 09:47:21 01/11/2023 09:47:00 31/10/2023 09:58:03 HỒ VĂN BÌNH 0362889632 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
340 H48.63.3-231031-

0017
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp  bản sao giấy khai sinh 31/10/2023 09:43:10 01/11/2023 09:43:00 31/10/2023 09:58:03 HỒ THỊ VY 0981704352 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

341 H48.63.3-231031-
0019

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích lục khai sinh 31/10/2023 09:40:25 01/11/2023 09:40:00 31/10/2023 09:58:03 HỒ VĂN TRÍ 0982304805 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
342 H48.63.3-231031-

0020
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích lục khai sinh 31/10/2023 09:37:20 01/11/2023 09:37:00 31/10/2023 09:58:03 HỒ THỊ THUỲ

TRANG
0362889632 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

343 H48.63.3-231031-
0024

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao giấy khai sinh 31/10/2023 09:34:24 01/11/2023 09:34:00 31/10/2023 09:58:03 HỒ VĂN TĨNH 0962748773 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
344 H48.63.3-231031-

0025
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích lục khai sinh 31/10/2023 09:31:08 01/11/2023 09:31:00 31/10/2023 09:58:03 ĐINH THỊ TRÀ 0962748773 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

345 H48.63.3-231031-
0044

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao giấy khai sinh 31/10/2023 16:16:01 02/11/2023 07:00:00 31/10/2023 16:20:00 HỒ VĂN DIÊN 0396634700 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
346 H48.63.3-231031-

0045
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích lục khai sinh 31/10/2023 16:15:17 02/11/2023 07:00:00 31/10/2023 16:20:00 HỒ THỊ TIẾT 0962748773 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

347 H48.63.3-231031-
0046

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích lục khai sinh 31/10/2023 16:14:15 02/11/2023 07:00:00 31/10/2023 16:20:00 HỒ TRUNG
TOÀN

0965654316 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
348 H48.63.3-231031-

0047
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích lục khai sinh 31/10/2023 16:13:33 02/11/2023 07:00:00 31/10/2023 16:20:00 HỒ THỊ NHƯ

NHÃ
0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

349 H48.63.3-231031-
0048

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) CẤP BẢN SAO GIẤY TRÍCH LỤC
KHAI SINH

31/10/2023 16:12:24 02/11/2023 07:00:00 31/10/2023 16:20:00 HỒ THỊ HUYỀN 0981704352 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
350 H48.63.3-231031-

0052
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC KHAI

SINH
31/10/2023 16:11:46 02/11/2023 07:00:00 31/10/2023 16:20:00 HỒ THỊ NHÃ 0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

351 H48.63.3-231031-
0055

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) CÁPBẢN SAO GIẤY KHAI SINH 31/10/2023 16:10:01 02/11/2023 07:00:00 31/10/2023 16:20:19 NGUYỄN
THÀNH PHÚC

0966196953 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
352 H48.63.3-231031-

0056
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/10/2023 16:07:39 02/11/2023 07:00:00 31/10/2023 16:20:00 HỒ THỊ LỰU 0911558851 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

353 H48.63.3-231031-
0058

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao giấy khai sinh 31/10/2023 16:05:06 02/11/2023 07:00:00 31/10/2023 16:20:00 HỒ THỊ
NGUYÊN

0394589780 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
354 H48.63.3-231031-

0060
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) cấp bản sao giấy khai sinh 31/10/2023 16:02:53 02/11/2023 07:00:00 31/10/2023 16:20:00 HỒ THỊ TÂM 0962748773 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả

355 H48.63.3-231031-
0063

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) Cấp bản sao khai sinh 31/10/2023 16:01:49 02/11/2023 07:00:00 31/10/2023 16:20:00 HỒ THỊ HẢO 0334022124 Hồ Thị Oanh Đã trả kết quả
356 H48.63.3-231031-

0065
Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tich (XP) Cấp bản sao giấy khai sinh 31/10/2023 15:58:47 02/11/2023 07:00:00 31/10/2023 16:20:19 NGUYỄN TUẤN
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